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	Mã đề thi 123


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Chọn phát biểu sai?

A. Chiết suất tỉ đối luôn lớn hơn 1

B. Chiết suất tuyệt đối của môi trường khác chân không luôn lớn hơn 1

C. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết tốc độ ánh sáng trong môi trường đó nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần

D. Tốc độ của ánh sáng trong chân không là c 
[image: image1.wmf]8

3.10

;

m/s

Câu 2: Một người có mắt bình thường nhìn thấy các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của mắt người này là OCc = 25 cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu dp?

A. 0,4 dp
B. 0,5 dp
C. 5 dp
D. 4 dp

Câu 3: Hãy chọn biểu thức đúng?

A. n ( 1
B. n12.n21 = 1
C. 
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D. n1.n2 = 1

Câu 4: Tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí. Góc khúc xạ trong không khí là 60o. Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. Chiết suất n là:

A. 
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D. n = 2

Câu 5: Một chùm tia sáng hẹp truyền từ không khí có chiết suất bằng 1 sang môi trường có chiết suất bằng 
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. Chọn phát biểu đúng?
A. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi chùm tia sáng tới đi sát bề mặt phân cách

B. Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra với mọi góc tới

C. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi 
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D. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi 
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Câu 6: Một thấu kính có độ tụ D = 2 dp, biết vật thật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 25 cm. Tính chất ảnh, vị trí ảnh và độ phóng đại của ảnh là:

A. Ảnh thật, cách thấu kính 25 cm, 
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B. Ảnh ảo, cách thấu kính 25 cm, 
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C. Ảnh thật, cách thấu kính 50 cm, 
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D. Ảnh ảo, cách thấu kính 50 cm, 
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Câu 7: Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f  làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng

A. bằng f.
B. nhỏ hơn hoặc bằng f.
C. giữa f và 2f.
D. lớn hơn 2f.
Câu 8: Cho các phát biểu sau:

a. Vật thật qua thấu kính phân kỳ có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo

b. Mỗi một thấu kính cho trước có duy nhất một trục chính

c. Quang tâm của thấu kính là điểm mà mọi tia sáng đi qua nó đều truyền thẳng

d. Chùm tia ló đi qua thấu kính hội tụ luôn hội tụ

e. Mỗi một thấu kính cho trước có vô số trục phụ

f. Vật thật qua thấu kính hội tụ nếu cho ảnh thật thì ảnh thật có thể lớn hơn vật, nhỏ hơn vật hoặc bằng vật

Các phát biểu đúng là:

A. a,b,c,f                       B. a,b,c,d                C. a,b,d,e,f                D. b,c,e,f

Câu 9: Thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Khoảng cách ngắn nhất giữa vật thật và ảnh thật qua thấu kính là

A. 6f.
B. 3f.
C. 5f.
D. 4f.

Câu 10: Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng -20 cm. Độ tụ của thấu kính là:

A. 5 dp
B. 0,05 dp
C. -0,05 dp
D. -5 dp

Câu 11: Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính

A. Thấu kính hội tụ luôn tạo ra chùm tia ló hội tụ

B. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật

C. Thấu kính phân kỳ luôn tạo ra chùm tia ló phân kỳ

D. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn ngược chiều vật

Câu 12: Đứng ở trên bờ nhìn xuống đáy của một bể bơi ta thấy đáy bể cách mặt nước khoảng 1,5 m; trong khi thực tế nước trong bể có độ sâu trên 1,5 m. Chọn phát biểu đúng nhất về hiện tượng trên?

A. Do người nhìn có thể có tật về mắt

B. Do hiện tượng phản xạ toàn phần

C. Do người nhìn bị hoa mắt

D. Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng làm nâng ảnh của đáy bể nên gần mặt nước hơn so với vật

Câu 13: Cho biết số bội giác của một kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là 5 và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Tiêu cự của kính lúp nói trên là

A. 125 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 5 cm

Câu 14: Kính lúp là một thấu kính

A. phân kỳ có tiêu cự lớn
B. hội tụ có tiêu cự nhỏ

C. hội tụ có tiêu cự lớn
D. phân kỳ có tiêu cự nhỏ

Câu 15: Mắt cận thị khi không điều tiết thì có tiêu điểm

A. nằm trước võng mạc.
B. cách mắt nhỏ hơn 20cm.
C. nằm trên võng mạc.
D. nằm sau võng mạc.

Câu 16: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính của thấu kính. Cho biết ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng 3 lần vật. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn thì thấy ảnh của vật ở vị trí mới bằng 2 lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính?

A. Thấu kính là phân kỳ

B. Không thể kết luận vì chưa biết khoảng cách vật

C. Thấu kính phân kỳ hoặc thấu kính hội tụ đều phù hợp

D. Thấu kính hội tụ

Câu 17: Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và điểm cực viễn ở vô cực. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào sau đây?

A. 
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Câu 18: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 
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. Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng của tiết diện thẳng tới AB với góc tới i1 = 45o. Góc lệch D có giá trị nào sau đây?

A. 450
B. 600
C. 300
D. 150
Câu 19: Chọn phát biểu sai?

A. Vật thật qua thấu kính hội tụ nếu cho ảnh ảo thì ảnh ảo luôn lớn hơn vật

B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật

D. Vật thật qua thấu kính hội tụ có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo

Câu 20: Vật thật AB nằm vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30 cm cho ảnh 
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 ngược chiều vật và cách thấu kính 15 cm. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 45 cm
B. 15 cm
C. 10 cm
D. 2 cm

Câu 21: Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được xác định theo biểu thức

A. 
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Câu 22: Lăng kính có tác dụng nào sau đây?

A. Tán sắc ánh sáng Mặt Trời khi chiếu qua nó

B. Làm cho tia sáng khi đi qua lăng kính bị lệch về phía đỉnh của lăng kính

C. Biến ánh sáng đỏ thành ánh sáng tím khi ánh sáng đỏ truyền qua lăng kính

D. Tán sắc ánh sáng đơn sắc

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Điểm cực cận sẽ dời xa mắt khi tuổi càng cao

B. Điểm cực viễn là điểm gần mắt nhất mà mắt còn nhìn rõ vật

C. Điểm cực cận là điểm xa mắt nhất mà mắt còn nhìn rõ vật

D. Khoảng nhìn rõ của mắt nằm ngoài đoạn từ điểm cực cận đến điểm cực viễn

Câu 24: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính của thấu kính. Cho biết ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng 3 lần vật. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn 12 cm thì thấy ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 10 cm
B. f = 8 cm
C. f = 18 cm
D. f = -18 cm

Câu 25: Có ba môi trường trong suốt với chiết suất là n1, n2, n3. Với cùng góc tới i ta thu được các tia khúc xạ như các hình vẽ dưới đây. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường 3 và môi trường 2 là:
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A. 
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C. Chưa đủ dữ kiện để xác định
D. 
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Câu 26: Vật và màn đặt cách nhau một đoạn là L. Xê dịch một thấu kính hội tụ có tiêu cự f bằng 10 cm giữa vật và màn để hứng ảnh của vật xuất hiện trên màn. Khoảng cách L phải thỏa mãn hệ thức nào dưới đây?

A. 
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Câu 27: Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc tới i là 600 thì góc khúc xạ r (lấy tròn) là

A. 300.
B. 350.
C. 400.
D. 450.
Câu 28: Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính tam giác đều ABC 

một tia sáng SI với góc tới bằng 450. Biết chiết suất của lăng kính 

là n = 
[image: image31.wmf]2

 và lăng kính được đặt trong không khí. Chọn phát biểu đúng?

A. Tia sáng bị phản xạ toàn phần tại mặt AB

B. Không xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt AC

C. Tia sáng SI truyền thẳng qua mặt AB

D. Xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt AC

Câu 29: Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i trong trường hợp này được xác định bởi công thức

A. tani = n.
B. sini = [image: image32.wmf]n

1

.
C. tani = [image: image33.wmf]n
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D. sini = n.
Câu 30: Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:

A. n2 < n1 và  
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B. n2 > n1 và  
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C. n1 < n2 và  
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D. n2 ( n1 và  
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Câu 31: Chọn phát biểu sai khi nói về ảnh của vật thật qua thấu kính tương ứng với hình vẽ dưới đây biết FI = 2.FO?

[image: image38.png]



A. Ảnh thật bằng vật khi vật nằm tại vị trí điểm I

B. Ảnh thật nhỏ hơn vật khi vật nằm ngoài đoạn OI

C. Ảnh thật lớn hơn vật khi vật nằm trong đoạn FI

D. Ảnh ảo lớn hơn vật khi vật nằm ngoài đoạn OI

Câu 32: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh 
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. Biết khoảng cách giữa vật và ảnh là 45 cm. Vật cách thấu kính một đoạn là:

A. 45 cm
B. 25 cm
C. 15 cm
D. 65 cm

Câu 33: Tia nào là tia sáng tới trong hình vẽ sau:

[image: image40.png]



A. Tia S1I
B. S1I, S2I, S3I đều có thể là tia tới

C. Tia S2I
D. Tia S3I

Câu 34: Công thức xác định tiêu cự của thấu kính mỏng là:

A. 
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Câu 35: Trên một kính lúp có ghi 8x, chọn phát biểu đúng nhất

A. Góc trông ảnh qua kính lớn hơn tám lần góc trông trực tiếp vật

B. Khoảng nhìn rõ tăng lên tám lần

C. Ảnh gấp tám lần vật

D. Mắt phải điều tiết gấp tám lần khi nhìn qua kính

Câu 36: Vật thật AB cao 6 cm nằm vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một đoạn là d cho ảnh 
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cao 3 cm cùng chiều vật và cách thấu kính  một đoạn là 
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. Biết khoảng cách giữa vật và ảnh là 10 cm. Vị trí vật và vị trí ảnh là:

A. d = 6 cm & 
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= 3 cm
B. d = 20 cm & 
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= - 10 cm

C. d = 10 cm & 
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= 20 cm
D. d = 20 cm & 
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Câu 37: Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng là:

A. 
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Câu 38: Một kính lúp có độ tụ là 8 dp. Biết điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 33
B. 3,125
C. 2
D. 200

Câu 39: Một thấu kính có tiêu cự bằng 30 cm cho ảnh của vật thật ngược chiều vật và lớn gấp 3 lần vật. Vị trí đặt vật là:

A. d = 20 cm
B. d = 30 cm
C. d = 10 cm
D. d = 40 cm

Câu 40: Công thức tính góc lệch D đúng là?

A. D = i1 + i2
B. D = i1 + r1
C. D = i1 + i2 - A
D. D = r1 + r2
----------- HẾT ----------
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